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Câu 1: Trình bày quá trình hô hấp tế bào?
     Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ tạo thành carbon dioxide, nước, đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể
Câu 2: So sánh sự khác biệt giữa mạch gỗ và mạch rây? 

* Mạch gỗ: 

     - Vận chuyển chủ yếu là nước và muối khoáng

        - Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên thân, lá

 * Mạch rây: 

    - Vận chuyển chủ yếu là chất hữu cơ

       - Vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ
Câu 3: Em hãy vẽ vòng đời của bướm?
      Trứng ( sâu bướm ( kén ( bướm trưởng thành
Câu 4: Em hãy vẽ vòng đời của cây bưởi?

      Hạt bưởi ( hạt bưởi nảy mầm( cây mầm( cây con( cây trưởng thành
Câu 5: Người nông dân thường nuôi ong trong các vườn cây ăn quả để làm gì?
      Để ong hút mật hoa đồng thời thụ phấn cho hoa, giúp hoa đậu quả
Câu 6: Vì sao rễ của cây lại hướng về phía có nguồn nước? Em hãy vẽ mô phỏng thí nghiệm về tính hướng nước của thực vật?  

      Rễ của cây lại hướng về phía có nguồn nước là vì thực vật có tính hướng nước, giúp rễ cây hấp thu được nước. (tự vẽ hình mô phỏng)
Câu 7: Bạn A cho rằng nhà bạn rất chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm nên khi ăn rau hoặc hoa quả mua từ chợ về, mặc dù đã rửa sạch, ngâm nước muối và nấu chín nhưng vẫn bị ngộ độc. Hãy giải thích nguyên nhân vì sao?

      Khi ăn rau hoặc hoa quả mua từ chợ về, mặc dù đã rửa sạch, ngâm nước muối và nấu chín nhưng vẫn bị ngộ độc là vì : 

   + Người trồng rau quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách.

   + Không tuân thủ quy định thời gian thu hoạch rau quả sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật 

   Dẫn đến sau khi thu hoạch thì thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn tồn tại trong rau quả . Khi ăn vào sẽ bị ngộ độc
Câu 8 : Bạn B cho rằng nhà mình trồng bí đỏ buổi sáng mình thấy mẹ mình hay ngắt hoa đực úp vào hoa cái. Theo em mẹ bạn làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao lại làm vậy?

       Đúng. Vì mẹ bạn làm vậy để thụ phấn cho hoa
Câu 9: Phản ứng nào của lá cây xấu hổ và giun đất chứng tỏ chúng cảm nhận được các tác động của môi trường? Phản ứng đó có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
   - Phản ứng của lá cây xấu hổ và giun đất chứng tỏ chúng cảm nhận được các tác động của môi trường:

 + Khi chạm tay vào lá cây xấu hổ, lá cây có hiện tượng khép lại.

  + Khi dùng đũa tác động cơ học vào một vị trí nào đó trên cơ thể, toàn thân giun đất co lại. 

   - Ý nghĩa của các phản ứng trên đối với sinh vật: Các phản ứng của lá cây xấu hổ và giun đất giúp chúng tự vệ tránh xa các tác nhân kích thích từ môi trường, đảm bảo sự tồn tại và phát triển.
Câu 10: Từ phổ là

    Hình ảnh các đường mạt sắt trong từ trường của nam châm.

Câu 11: Để nhận biết từ trường có thể sử dụng dụng cụ nào?

       Kim nam châm

Câu 12: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại

      Từ trường


Câu 13: Nguyên liệu nào cần cho quá trình quang hợp 

      Nước, carbon dioxide

Câu 14: Các chất được tạo ra trong quá trình quang hợp là

     Oxygen, glucose

Câu 15: Trao đổi khí là

      Sự trao đổi khí oxygen và khí carbon dioxide giữa cơ thể sinh vật và môi trường

Câu 16: Yếu tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?

     Ánh sáng, nhiệt độ, nước, carbon dioxide.

Câu 17: Cơ quan quang hợp chủ yếu của cây là 

      lá cây



Câu 18: Thực vật trên cạn, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra qua 

      Khí khổng của lá
Câu 19: Nguồn cung cấp nước cho cơ thể người và động vật là

      Thức ăn và nước uống




Câu 20: Sinh trưởng là

       Sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do tăng lên về số lượng và kích thước tế bào 

Câu 21: sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi ở Việt Nam thuận lợi ở nhiệt độ nào?
              230C – 370C

 
Câu 22: Trong tự nhiên, có 2 hình thức sinh sản ở sinh vật gồm 

      Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Câu 23: Hoa lưỡng tính là hoa có bộ phận

      Hoa có nhị và nhụy





Câu 24: Vòng tuần hoàn phổi

      Đưa máu giàu CO2 từ tâm thất phải theo động mạch phổi đi lên phổi để thực hiện trao đổi khí

Câu 25: Vòng tuần hoàn các cơ quan

      Đưa máu giàu oxygen và chất dinh dưỡng từ tâm thất trái theo động mạch chủ đi đến các  cơ quan để thực hiện trao đổi chất

Câu 26: Vì sao tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể

      Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào 

Câu 27: Vì sao tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
      Phần lớn hoạt động sống đều được diễn ra trong tế bào

Câu 28: Các vật liệu từ khi đặt trong từ trường sẽ

       Chịu tác dụng của lực từ.
Câu 29. Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp là

      Quang năng.


